
TRUNGTÂM KIỂM SOÁTBỆNHTẬTTP.HẢIPHÒNG

HƯỚNGDẪNBIỆNPHÁPPHÒNGCHỐNGDỊCHCOVID-19
ĐốivớingườitừcácvùngcódịchbệnhvềHảiPhòng(ĐT0225.3603.686)

(Cậpnhậtvàápdụngtừ12h,ngày6tháng6năm 2021)

STT
Tỉnh/TP Quận/Huyện/TP Xã/Phường

ThônXóm/
Địađiểm cócabệnh

LQcabệnh Pháthiện

1 HÀNAM LýNhân CôngLý Thôn1,2,3PhúĐa 6746 28/5

HòaHậu Thôn1 3661 13/5

Kim Bảng LiênSơn ThônDoLễ 8/5

ThịtrấnQuế ĐườngQuangTrungTổ3 8/5

TPPhủLý HaiBàTrưng Ngõ199,đườngTrườngChinh 3583 12/5

2 HỒCHÍMINH BìnhTân BìnhHưngHòa Hẻm 20,hẻm 77,Phạm ĐăngGiảng 2910 29/4

PhườngAnLạc đườngĐoànPhúTứ 20/5

TòathápA3vàA4củachungcưEhome3TâySài
GònđườngHồNgọcLãm 5/6

TPThủĐức
HiệpBình
Phước

BlockA1 chungcư SunviewTownđườngGòDưa 4514 18/5

Phường6 Tòanhà129Pasteur 4514 18/5

LongThạchMỹ CôngtyDatalogic

TânNhơnPhúA 32/2đường8 27/5

TăngNhơnPhú
B

Hẻm 21Đườngsố11 28/5

HiệpPhú đườngNgôQuyền 31/5

PhúHữu KhudâncưValoraKikyo 4/6

ThạnhMỹLợi BlockB4củachungcưThạnhMỹLợi 4/6



HiệpBình
Chánh

Hẻm 10/2Ađường36;

Hẻm nhàsố147/4(đườngB);

Dãynhàtừsố541đến545(đườngKhaVạnCân)

5/6

TrườngThọ ChungcưSàiGònMetroParkđườngsố11 5/6

Quận3 Phường6 CôngtyDeloittekl;

Phường5 hẻm 287đườngNguyễnĐìnhChiểu 4780-4782 20/5

Phường4 Hẻm 404đường NguyễnĐìnhChiểu 5463 25/5

Phường11 Hẻm 435/59đườngCáchMạngTháng8 1/6

Quận7 TânKiểng Tòanhà2đườngsố3 4583 19/5

BìnhThuận ChungcưcaocấpđườngHuỳnhTấnPhát

Đoạnđườngsố1,khudâncưLýPhụcMan 5/6

TânHưng CtyBấtđộngsảnBNC,số62đườngsố8 3/6

PhúMỹ
BlockE25củachungcưBelleza(đườngsố2,
Phạm HữuLầu) 4/6

GòVấp
Phường
3,5,8,11,12,14

29/5

Quận4 Phường14 Hẻm 200xóm Chiếu 21/5

PhúNhuận Phường17 ChợPhúNhuận 21/5

Phường10 TòanhàSogetraco30ĐặngVănNgữ 5463 25/5

Phường1 CaoốcSatraExim đườngPhanĐăngLưu 4/6

Phường7 ĐườngHoaCau 3/6

HócMôn ThớiTam Thôn ẤpTam Đông2 26/5

BàĐiểm ĐườngBàĐiểm 6 27/5

TrungChánh tổ14,ấpMỹHòa1 4/6



Quận12 ThạnhLộc Tổ8,khuphố3B,đườngThạnhLộc19 26/5

TânThớiNhất BlockAChungcư MoscowTower 27/5

BlockCchungcưProsperPlaza(22/14PhanVăn
Hớn) 4/6

TânChánhHiệp
ChungcưHưngNgânsố48AđườngDươngThị
Mười 30/5

Tầng6tòanhàConcentrix,côngviênphầnmềm
QuangTrung

30/5

BìnhThạnh Phường28 KhutậpthểP/S,Hẻm 178đườngBìnhQuới 27/5

Phường11 hẻm 26đườngTrầnQuýCáp 28/5

Phường15 hẻm 57/55đườngĐiệnBiênPhủ 31/5

Quận1 BếnNghé KháchsạnSheraton,80ĐôngDu 27/5

tòanhà65NguyễnDu 29/5

NguyễnCư
Trinh

KhuMảLạng 31/5

BếnNghé  tòanhà65NguyễnDu 31/5

TânPhú SơnKỳ BlockCchungcưSơnKỳ1 27/5

TânThành Hẻm 710LũyBánBích 27/5

HòaThạnh
ChungcưSenXanh(LotusGarden)36TrịnhĐình
Thảo 27/5

TâyThạnh hẻm 80LưuChíHiếu 28/5

PhúTrung 1.Hẻm 25/49NguyễnMinhChâu 28/5

NhàBè Khuphố7 Hẻm 33ĐàoTôngNguyên 28/5

NhơnĐức Hẻm 1716trênđườngLêVănLương 1/6

TânBình Phường1 Hẻm 33LêVănSỹ 28/5

Phường4 tòanhàHảiÂuđườngTrườngSơn 31/5



Quận8 Phường16 BlockBchungcưMỹPhúc 2/6

Phường1 hẻm 450BđườngDươngBáTrạc 2/6

Quận10 Phường12 Hẻm 392CaoThắng 7445 1/6

Cácquận/huyện
cònlại

3 HƯNGYÊN ThịxãMỹHào Cẩm Xá TiênXá1 3453,3454 10/5

PhùngChíKiên TDPNghĩaLộ 3453,3454 10/5

DịSử TDPTrại 3215 8/5

BạchSam
Sốnhà2325đến2333đườngNguyễnVăn
Linh,phốLường

3679 13/5

KhoáiChâu ĐôngNinh ThônTửLý 3450,3451 9/5

TânChâu ThônMãnHòa 3452 8/5

ĐạiTập ThônNinhTập

3449 10/5ĐôngKết

TứDân

YênMỹ YênHòa ThônThungLinh 4262 17/5

4 HÀNỘI HoàngMai MaiĐộng TòaPark11–ParkHillKĐTTimesCity 5243 23/5

TòaPark9–ParkHillPremium KĐTTimesCity 5240 23/5

TòaPark7,khuđôthịTimesCity 3/6

ThịnhLiệt ngách42/185phốThịnhLiệt F1BN5316 24/5

TrầnPhú
Tòa A- khu The Zen-TDP 12,KĐT Gamuda
Gardens.

LQBN5243 24/5

YênSở
Đơn nguyên 2 toà nhà CT1,chung cư Gelexia
Riverside(số885Tam Trinh)

LQBN5243 24/5

ĐạiKim
TòanhàHH02AchungcưEcoLakeView(32Đại
Từ) 27/5

TươngMai chungcư K35TânMai;chungcưHUD3số60 27/5



NguyễnĐứcCảnh

HaiBàTrưng MinhKhai Tòanhà15T2,chungcư310MinhKhai 5316 24/5

ĐồngTâm NgõTựdo 5325 24/5

SócSơn QuangTiến Ngõ2thônQuảngHội 8/5

HiềnNinh ThônNam Cương;thônYênNinh 25/5

XuânThu xóm Chùa,thônThuThủy 30/5

GiaLâm Kim Sơn
ThônLinhQuyBắc,thônLinhQuyĐông,thônNgổ
3,thônCâyĐề

3428-3432 10/5

ĐaTốn tòanhàS2.02,khuđôthịVinhomesOceanPark 4964 22/5

YênViên KhuB11,B13TDPCơkhí 5321 24/5

ThanhXuân NhânChính ChungcưLegacy,106phốNgụyNhưKonTum 3263 9/5

TòanhàCenterPoint,27LêVănLương 3633,3634 13/5

ChungcưTheLegendsố109NguyễnTuân 5328 24/5

HạĐình Ngõ140NguyễnXiển 14/5

KhươngTrung Ngách41,ngõ47đườngKhươngTrung 5312 24/5

TòaCT1-2N2củachungcư183HoàngVănThái 5467 25/5

HoànKiếm TràngTiền Tòanhà89-91ĐinhTiênHoàng

PhanChuTrinh TòanhàCôngtyT&T,số2AphốPhạm SưMạnh 5410,5414 24/5

HàĐông MỗLao
KhuCchungcưHồGươm PlazavàtòaCT7chung
cưBooyoungVina

PhúcLa ChungcưCT3BKĐTVănQuán 5561 25/5

chungcưHemiscoXaLa 3/6

PhúcThọ HiệpThuận ThônHiệpLộc3 3388,3389 9/5

ThanhOai CựKhê khuđôthịThanhHà 27/5

ThanhTrì TảThanhOai TòaCT10CchungcưĐạiThanh 11/5



TânTriều Ngõ215/3TriềuKhúc 24/5

CầuGiấy TrungHòa Chungcư17T4KĐTTrungHoàNhânChính LQBN5243 24/5

QuanHoa Ngách53ngõ68phốCầuGiấy 5466 26/5

LongBiên ViệtHưng ChungcưH2,khuđôthịViệtHưng LQBN5243 24/5

ThượngThanh ChungcưĐầm Nấm,TDP3 24/5

NgọcThụy Ngõ55phốGiaThượng,tổ19 6969 30/5

ĐốngĐa KhươngThượng Ngõ554,TrườngChinh,NgãTưSở 24/5

TrungTự TDPsố10 25/5

TâyHồ QuảngAn kháchsạnFraserSuitesởsố51đườngXuânDiệu 29/5

6 VĨNHPHÚC PhúcYên XuânThượng1 KaraokeSunny,KhuđôthịĐồngSơn 2957…3223 8/5

VĩnhYên NgôQuyền TTCSSKHoaSen,ĐườngKim Ngọc 3465,…3477 10/5

YênLạc ThịtrấnYênLạc Khu4Đoài 3479 10/5

BìnhĐịnh ThônĐạiNội 9/5

7 ĐÀNẴNG HảiChâu ThạchThang ChungcưFhomeđườngLýThườngKiệt 3131 9/5

ThanhKhê HòaKhê ĐườngĐiệnBiênPhủ 3131 8/5

SơnTrà AnHảiBắc KhucôngnghiệpAnĐồn 3619 12/5

LiênChiểu HòaMinh ĐườngLêHiểnMai;Tổ124khuPhướcLý
3216,3310,

3311
9/5

HòaKhánhNam ChợHòaKhánhNam
3216-3220,
3222,3224

8/5

9 THÁIBÌNH KiếnXương VũCông TràViBắc 4942 21/5

VũThư TựTân ThônPhùXa 5462 25/5

TháiThụy HồngDũng ThônĐôngHòa 3044,3045 6/5

QuỳnhPhụ AnThái ThônTháiThuấn 4548 19/5

TPTháiBình KỳBá
Khudâncưtổ16
KDCngõ417,tổ14

3666,
…3673

13/5



QuangTrung tổ5,KhuđôthịPetroThăngLong 3757 14/5

10 HẢIDƯƠNG TứKỳ ThịtrấnTứKỳ KhuAnNhânĐông 5/5

TPHảiDương ThanhBình 25/5

TrầnPhú 25/5

HảiTân 25/5

NguyễnTrãi 5939 26/5

LêThanhNghị 5877 26/5

TrầnHưngĐạo 25/5

Phạm NgũLão 6005 26/5

QuangTrung 25/5

TânBình 25/5

NgọcChâu 25/5

TPChíLinh TháiHọc PhốNinhChấp6 3489 11/5

12 BẮCNINH LươngTài AnThịnh ThônThanhLâm.ThônCườngTráng 3014 6/5

ThịxãTừSơn ChâuKhê Xóm 5,xóm 6khuphốĐaHội 3021 6/5

ĐồngNguyên

KhuphốVĩnhKiều1,VĩnhKiều2,VĩnhKiều3;

KhunhàởxãhộichongườithunhậpthấpởBắc
TừSơn,

1/6

TânHồng KhuNhàởxãhộiCaoNguyên3 1/6

TươngGiang 29/5

ThuậnThành 3521-3534 11/5

TPBắcNinh 24/5

YênPhong 24/5

QuếVõ 16/5



14 LẠNGSƠN HữuLũng
4217,

4218…
29/5

ChiLăng
ThịtrấnChi
Lăng

ThônTrungThịnh 4765 20/5

16 HÀTĨNH TpHàTĩnh XãThạchTrung ThônĐoàiThịnh 5/6

PhườngNguyễn
Du

Tổdânphố2 5/6

17 THANHHÓA NgọcLặc MinhSơn thônMinhNgọc 4694 19/5

ThiệuHóa ThiệuPhúc Thôn7 5046 22/5

HoằngHóa ThịtrấnBútSơn PhốTrungSơn 5/6

18 PHÚTHỌ TPViệtTrì XãKim Đức Khu2,khu10 3622 12/5

19 NAM ĐỊNH TrựcNinh ThịtrấnCổLễ Xóm Trại,TổdânphốTâyKênh 3229 8/5

ÝYên YênCường Trụcđường57BthônTrungCường 3756 14/5

YênThắng Trụcđường57BthônCầuTống

GiaoThủy GiaoHải Xóm 2 3756 14/5

20 QUẢNGNINH HạLong CaoXanh Tổ11Khu1 3166 8/5

21 BẮCGIANG LụcNam 19/5

ViệtYên 18/5

LạngGiang 19/5

YênDũng 19/5

YênThế 26/5

HiệpHòa 26/5

TPBắcGiang DĩnhKế TDPPhúMỹ3

ĐaMai TDPMaiĐình;MaiSẫu 27/5

SongKhê ThônLiêm Xuyên;thônYênKhê,ThônSongKhê1 19/5

TânTiến ThônXuânvàthônTrước 19/5

ThônAnPhong,thônAnBình 25/5



TânMỹ ThônMiễu 19/5

ThônLò,ThônTânMỹ,ThônLực 27/5

XươngGiang TDPThànhNgang 19/5

NgôQuyền TDPsố1 19/5

TDP5;TDP8 27/5

LêLợi TDPDânChủ;LêLợi;NghĩaLong 19/5

DĩnhTrì thônĐồiNên 27/5

ĐồngSơn ThônPhấnSơn 27/5

TrầnPhú ĐêTânNinh 25/5

SơnĐộng AnBá ThônLái 12/5

TânYên NgọcThiện 26/5

CaoXá ThônTrại 12/5

KDCVườnCũ,thônNgọc YênTrong 25/5

TânTrung ThônThị 14/5

AnDương ThônĐồngVán 28/5

NgọcVân thônĐồngSùng 28/5

LiênChung thônHậu 28/5

HợpĐức KDCRừngCước,thônTrung 23/5

thônTiếnSơn 28/5

NgọcThiện 26/5

ĐạiHóa KhudâncưNgò,thônNgòChè 23/5

PhúcSơn Tổdâncưsố2,thônChám 23/5

ThịtrấnCao
Thượng

TDPBùi 23/5



22 ĐẮKLẮK
TPBuônMa
Thuột

PhườngTân
Thành

Hẻm 189 3237,3334 9/5

HuyệnEaH’Leo CưMốt Thôn6a,thôn6b,thôn7 31/5

EaWy
khuvựcdâncưtại:quánThanhDậu,QuánCàphê
CâySi,QuánănBaKhía 31/5

thịtrấnEa
Drăng

QuáncàphêRota,quánănDream,giáoxứEa
H’leo 31/5

23 HÒABÌNH TPHòaBình ĐồngTiến Tổ15 3273,3274 9/5

24 QUẢNGTRỊ HảiLăng HảiChánh Đội2,3,4,5ThônMỹChánh LqBN3211 8/5

25
THỪATHIÊN
HUẾ

PhongĐiền PhongHiền ThônSơnTùng 3262 9/5

PhúLộc LộcTiến ThônPhướcAn;thônPhướcLộc 3268 9/5

LộcVĩnh ThônPhúHải 3535 11/5

26 ĐIỆNBIÊN ĐiệnBiên
XãThanh
Xương

Đội6 3353 10/5

TPĐiệnBiênPhủ Him Lam Tổ5 4379 18/5

Nậm Pồ XãSiPaPhìn BảnTânLập;bảnTânPhong 5041,5042 22/5

27 TUYÊNQUANG Chiêm Hóa YênNguyên thônKhuônKhoai;thônHợpLong1 4191 17/5

28 SƠNLA MaiSơn NàBó BảnNàBó 4367 17/5

29 THÁINGUYÊN PhúBình DươngThành Xóm Phẩm 1,2,3,4;xóm Giàng 4728 20/5

Xóm PhúDương2 5014 22/5

ThịxãPhổYên ThànhCông Xóm Đầm Đanh,xóm LàngĐanh 5999 26/5

30 LONGAN CầnGiuộc LongHậu tổ17,ấp4 6325 28/5

CầnĐước TT.CầnĐước khuphố7 6909 29/5

PhướcVân ChợPhướcVânấp4 31/5

ĐứcHòa 2/6

BếnLức 2/6



TPTânAn 2/6

31 BẠCLIÊU HòaBình VĩnhMỹA Xóm LớnA 6572 29/5

32 TÂYNINH TX.HòaThành
LongThành
Nam

hẻm số5,ấpBếnKéo 6447;6659 29/5

33 BÌNHDƯƠNG TPDĩAn ĐôngHòa ĐườngTôVĩnhDiệnkhuphốĐôngHòa 28/5

TânBình
KhuphốTânPhước,phốTânPhú;ĐườngBùiThị
Xuân 2/6

TPThủDầu HiệpThành Đoạnđườngsố8KDCHiệpThành3 31/5

TPThuậnAn BìnhChuẩn KhuphốBìnhQuớiB 31/5

VĩnhPhú chungcưMarinaTower  3/6

ThịxãTânUyên 2/6

ThịxãBếnCát 2/6

34 TRÀVINH HuyệnCầuKè ThịtrấnCầuKè đường30/4,thuộckhóm 5và6 31/5

35 BÌNHTHUẬN TánhLinh ĐồngKho Trungtâm ThánhmẫuTàPaothôn2 6777 2/6

36 TIỀNGIANG ThịtrấnCaiLậy NhịQuý Tổnhândântựquảnsố12,ấpQuýThành 8430 5/6

TânHội  Tổnhândântựquảnsố1,ấpQuýThạnh 5/6

CÁCTỈNH
THÀNHKHÁC

LƯUÝ:BiệnphápP/Cdịch
Ápdụngbiệnpháptươngứngmàusắcôcộttheothônxóm;xãphường;quậnhuyện;tỉnhthànhphố.Cáchlyytếdựavàoviệctiếpxúc,điđến

địađiểm vànơicưtrúcócabệnh,theoThôngbáocủaBộYtế,cáctỉnhthànhphố.

Màucam
CÁCHLYTẬPTRUNG

Màuxanhnướcbiển
CÁCHLYTẠINHÀ

Màuxanhmạ
KHAIBÁO,GIÁM SÁTYTẾ

Màutrắng
KHÔNGÁPDỤNG

- ÁpdụngcácbiệnphápCáchlyytếđốivớinhữngngườiđếnvàtrởvềHảiPhòng,từcácvùngcócabệnhtạicộngđồngtheoBảngtrên.

CáchlytậptrungtheoMÀUCAM,CáchlytạinhàtheoMÀUXANHNƯỚCBIỂN,Khaibáo,giám sátytếtheoMÀUXANHMẠ,

KhôngápdụngcácbiệnphápcáchlyytếtheoMÀUTRẮNG;

- Mọingườidânthựchiện5KtheokhuyếncáocủaBộYtế.Thựchiệncôngvănsố2803//UBND-VXngày30/4/2021;Thôngbáosố



164/TB-UBNDngày5/5/2021,Côngvănsố2928/UBND-VXngày8/5/2021,Thôngbáosố2976/UBND-GTngày11/5/2021vềviệcthực

hiệncácbiệnphápphòngchốngdịchCOVID-19tronghoạtđộngvậntải,côngvăn3107/UBND-VXngày15/5/2021vềviệctăngcường

mộtsốbiệnphápphòng,chốngdịchCOVID-19tạicơsởsảnxuấtkinhdoanh,khucôngnghiệp,cụm côngnghiệpcủaUBNDTPHải

Phòng.

- KhaibáoytếtạiTrạm Ytếcácxãphườngthịtrấnnơicưtrú,lưutrú.(Địachĩ,Điệnthoạitruycậphttp://covidmaps.haiphong.gov.vn


